
1/13

MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 208 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28216205819 Phạm Thị Thúy An IB 404 F K28NAT

2 28214303772 Dương Hải Anh IB 404 F K28QTH

3 29204357030 Nguyễn Thị Trâm Anh IB 404 F K29QTH

4 29206565246 Nguyễn Phương Anh IB 404 F K29NTT

5 27212731540 Nguyễn Hữu Quang Bình IB 404 F K27QNT

6 28214350308 Ngô Chí Bình IB 404 F K28QNT

7 28214350628 Lương Văn Bình IB 404 F K28QTH

8 28201452454 Nguyễn Trần Anh Châu IB 404 F K28NAT

9 28214301333 Mông Văn Đạt IB 404 F K28QTH

10 28214352869 Phùng Đạt IB 404 F K28QTH

11 29214563636 Phan Hữu Đạt IB 404 F K29QLC

12 27202741574 Hoàng Lê Mỹ Duyên IB 404 F K27QNT

13 28204323771 Trần Thư Duyên IB 404 F K28QTH

14 28204350691 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang IB 404 F K28QTH

15 28214304398 Phan Sỹ Trường Giang IB 404 F K28QTH

16 28204300354 Nguyễn Quỳnh Giao IB 404 F K28QTH

17 29204557225 Trần Thị Thanh Hà IB 404 F K29QLC

18 29214232846 Đoàn Đình Hà IB 404 F K29QLC

19 28214304779 Nguyễn Việt Hàn IB 404 F K28QTH

20 28204331695 Võ Thị Thu Hằng IB 404 F K28QNT

21 29206222055 Nguyễn Ngọc Hạnh IB 404 F K29NAT

22 29206524141 Nguyễn Thị Hồng Hạnh IB 404 F K29NTT

23 28214306167 Nguyễn Lê Trung Hiếu IB 404 F K28QTH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 209 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214523248 Trịnh Bằng Hiếu IB 404 F K29QLC

2 29214565501 Võ Trọng Hiếu IB 404 F K29QLC

3 28206203976 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa IB 404 F K28NAT

4 26212125144 Lê Xuân Hòa IB 404 F K27QTH

5 29214564038 Nguyễn Tiến Hoàng IB 404 F K29QLC

6 29212752587 Nguyễn Hùng IB 404 F K29QLC

7 28206500170 Lê Thị Thu Hường IB 404 F K28NTT

8 27217036832 Trần Nguyên Huy IB 404 F K27QTH

9 29214550113 Lê Hữu Huy IB 404 F K29QLC

10 29216261296 Võ Hồ Thanh Huy IB 404 F K29QTH

11 29206244646 Lê Trần Vân Kiều IB 404 F K29NAT

12 28204352376 Phạm Thị Thảo Linh IB 404 F K28QTH

13 28206201223 Nguyễn Thị Khánh Linh IB 404 F K28NAT

14 28206551258 Nguyễn Trần Thanh Lợi IB 404 F K28NTT

15 28214337144 Hồ Nhật Long IB 404 F K28QNT

16 28214340150 Nguyễn Đức Long IB 404 F K28QTH

17 28214306721 Nguyễn Duy Minh IB 404 F K28QTH

18 28206504773 Đặng Nguyễn Ánh My IB 404 F K29NTT

19 29206553832 Trần Lê Uyển My IB 404 F K29NTT

20 29206923911 Nguyễn Hằng My IB 404 F K29QTH
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28206551638 Đỗ Thị Ly Na IB 404 F K28NTT

2 28216500607 Trương Thị Thuý Nga IB 404 F K28NTT

3 27202741914 Nguyễn Hoàng Thu Ngân IB 404 F K27QNT

4 28204600920 Trương Thị Kim Ngân IB 404 F K28NAT

5 29206258293 Nguyễn Thị Kim Ngân IB 404 F K29NAT

6 28206547746 Tôn Nữ Nhã Ngọc IB 404 F K28NTT

7 29204556329 Phan Thị Bích Ngọc IB 404 F K29QLC

8 29204557262 Trương Nguyễn Minh Ngọc IB 404 F K29QLC

9 28204606744 Dương Vỏ Thảo Nguyên IB 404 F K28QTH

10 29209430750 Trần Thị Minh Nguyệt IB 404 F K29QLC

11 27202129479 Nguyễn Lê Tuệ Nhân IB 404 F K27QTH

12 27202702439 Vũ Thị Kiều Nhung IB 404 F K27QNT

13 28214352585 Nguyễn Trần Đăng Phát IB 404 F K28QTH

14 29210223606 Trịnh Đình Phú IB 404 F K29QLC

15 29206522436 Lê Thị Hà Phúc IB 404 F K29NTT

16 29204524011 Mai Minh Phụng IB 404 F K29QLC

17 27202702638 Thái Thị Minh Phương IB 404 F K27QNT

18 26212730586 Nguyễn Lương Quang IB 404 F K26QNT

19 28206548765 Đỗ Nguyễn Trúc Quỳnh IB 404 F K28NTT

20 28206501968 Cao Thị Ngọc Thảo IB 404 F K28NTT
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 214 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204556003 Lê Huyền Phương Thảo IB 404 F K29QLC

2 29204560585 Huỳnh Thị Thu Thảo IB 404 F K29QLC

3 29206565183 Nguyễn Thị Thu Thảo IB 404 F K29NTT

4 28205206546 Dương Thị Hoàng Thi IB 404 F K28QTH NỢ HP

5 29214858267 Võ Quốc Thích IB 404 F K29QLC

6 29211153876 Bùi Quốc Thịnh IB 404 F K29QLC

7 28204151607 Trần Anh Thư IB 404 F K28QTH

8 28206252621 Nguyễn Vũ Anh Thư IB 404 F K28QTH

9 29204524024 Phạm Minh Thư IB 404 F K29QLC

10 29206551025 Hồ Hoài Thương IB 404 F K29NTT

11 28204353106 Nguyễn Thị Thanh Thủy IB 404 F K28QNT

12 28206500781 Phan Thị Quỳnh Thy IB 404 F K28NTT

13 28211138335 Nguyễn Văn Thành Tín IB 404 F K28QNT

14 28214303704 Nguyễn Mậu Trang IB 404 F K28QTH

15 29206265128 Nguyễn Vũ Khánh Trang IB 404 F K29NAT

16 29208034281 Nguyễn Thùy Trang IB 404 F K29QLC

17 28214305386 Nguyễn Như Hải Triều IB 404 F K28QTH

18 28214353395 Văn Đức Trọng IB 404 F K28QTH

19 28219306237 Dũ Minh Trường IB 404 F K28QTH

20 29206524044 Huỳnh Thị Ánh Tuyết IB 404 F K29QLC
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 216 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27202141474 Đỗ Trần Phương Uyên IB 404 F K27QTH

2 29206254821 Nguyễn Thị Phương Uyên IB 404 F K29NAT

3 29204559648 Phạm Thị Khánh Vân IB 404 F K29QLC

4 29204557222 Nguyễn Thị Thảo Vi IB 404 F K29QLC

5 29206563297 Nguyễn Thị Thảo Vi IB 404 F K29NTT

6 28216252693 Võ Văn Vĩ IB 404 F K28NAT

7 29214565462 Đỗ Tràng Vinh IB 404 F K29QLC

8 29206261068 Nguyễn Thị Ngọc Vững IB 404 F K29NAT

9 28208105974 Hứa Thảo Vy IB 404 F K28QNT

10 29206240787 Phan Lê Ái Vy IB 404 F K29NAT

11 29206265442 Lê Trần Thanh Vy IB 404 F K29NAT

12 29208162913 Huỳnh Thị Như Ý IB 404 F K29NTT

13 27202727988 Hoàng Trần Châu Anh IB 404 H K28QNT

14 28206749930 Bùi Lê Phương Anh IB 404 H K28NHT

15 27212124667 Nguyễn Khánh Ngọc Bảo IB 404 H K28QTH

16 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo IB 404 H K28QTH

17 28214351076 Đỗ Nguyễn Hoài Bảo IB 404 H K28QTH NỢ HP

18 28204350365 Phan Nguyễn Hà Châu IB 404 H K28QTH

19 29204765131 Ngô Thị Bích Dân IB 404 H K29QNT

20 28214305803 Huỳnh Công Danh IB 404 H K28QTH

21 29219021394 Lê Tiến Danh IB 404 H K29QLC

22 27212700961 Quách Thiện Đạt IB 404 H K27QNT

23 27217040897 Hồ Trần Công Đức IB 404 H K27QTH NỢ HP
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 301 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28211149040 Lê Quang Đức IB 404 H K28QTH

2 27211628727 Trần Đình Duy IB 404 H K28QTH

3 28204303503 Đặng Trần Mỹ Duyên IB 404 H K28QTH

4 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên IB 404 H K29QTH

5 28214306586 Ngô Lý Hoàng Giáp IB 404 H K28QTH

6 27212100539 Phan Hồng Hân IB 404 H K27HP-QTH

7 29204642679 Trần Thị Khánh Hân IB 404 H K29QTH

8 28204301208 Dương Thị Mỹ Hiền IB 404 H K28QTH

9 28206252353 Nguyễn Thị Thanh Hiền IB 404 H K28NAT

10 28204351025 Trần Phạm Diễm Hiếu IB 404 H K28QNT

11 28204306157 Phan Thị Hồng IB 404 H K28QTH

12 26202136124 Trần Thị Thanh Hương IB 404 H K27QTH NỢ HP

13 28214301272 Huỳnh Đăng Huy IB 404 H K28QTH

14 28212343555 Ngô Nguyễn Hoàng Khang IB 404 H K28QTH

15 27202122152 Phạm Kim Khánh IB 404 H K27QTH

16 28204350197 Trần Đoàn Bảo Khôi IB 404 H K28QNT

17 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên IB 404 H K29QNT

18 29204563928 Nguyễn Thị Thúy Kiều IB 404 H K29QLC

19 28214300904 Trương Hiếu Kỳ IB 404 H K28QTH

20 27212128626 Trương Văn Thanh Lâm IB 404 H K27QTH

21 27202141793 Nguyễn Kiều Khánh Linh IB 404 H K27QTH

22 28204349843 Nguyễn Thị Thùy Linh IB 404 H K28QNT

23 28206754688 Lê Nguyễn Khánh Linh IB 404 H K28NHT
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 302 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29212255275 Ngô Văn Linh IB 404 H K29QLC

2 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly IB 404 H K28QNT

3 29206623057 Huỳnh Thị Thảo Ly IB 404 H K29NTT

4 29204354915 Lê Thị Trà Mi IB 404 H K29QNT

5 28204337252 Hồ Thị Trà My IB 404 H K28QTH

6 28214349091 Ngô Đại Nghĩa IB 404 H K28QTH

7 28214603735 Lê Văn Thành Nghĩa IB 404 H K28QNT

8 28214351734 Trần Tuấn Ngọc IB 404 H K28QTH

9 28214702613 Nguyễn Đức Thành Nguyên IB 404 H K28QTH

10 29214560282 Nguyễn Hữu Nguyên IB 404 H K29QNT

11 28206206778 Nguyễn Thị Phương Nguyệt IB 404 H K28NHT

12 28204650199 Trần Thị Tuyết Nhi IB 404 H K28QTH

13 28206736961 Nguyễn Huỳnh Tuyết Nhi IB 404 H K28NTT

14 28214303199 Nguyễn Thị Yến Nhi IB 404 H K28QNT

15 28204351237 Trần Thị Ngọc Như IB 404 H K28QNT

16 29204328758 Ông Thị Bảo Như IB 404 H K29QNT

17 29214321513 Nguyễn Hoàng Như IB 404 H K29QNT

18 27212133770 Phạm Tuấn Phong IB 404 H K27QTH

19 28214301047 Trần Đình Phúc IB 404 H K28QTH

20 28204501423 Lê Thị Hồng Phương IB 404 H K28NAT
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 303 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28214352586 Nguyễn Duy Phương IB 404 H K28QTH

2 29214623623 Lê Nguyễn Hồng Quân IB 404 H K29QNT

3 27212242035 Nguyễn Anh Quốc IB 404 H K27QTH

4 28204405876 Trần Thị Như Quỳnh IB 404 H K28QTH

5 28206504285 Dương Như Quỳnh IB 404 H K28NTT

6 29214361306 Phan Thanh Sinh IB 404 H K29QTH

7 28214302800 Hoàng Lê Sơn IB 404 H K28QTH

8 29214652116 Mai Văn Tài IB 404 H K29QLC

9 29214352310 Đỗ Quang Thái IB 404 H K29QNT

10 29206221916 Võ Thiên Thanh IB 404 H K29NAT

11 27212102716 Lại Tiến Thành IB 404 H K27QTH

12 29214550564 Phan Anh Thao IB 404 H K29QLC

13 28214646555 Lê Văn Phú Thịnh IB 404 H K28QTH

14 29204354450 Ngô Thị Ngọc Thu IB 404 H K29QNT

15 28206500176 Bùi Đỗ Anh Thư IB 404 H K28NTT

16 28214353179 Hoàng Minh Tiến IB 404 H K28QTH

17 29219323290 Nguyễn Văn Tiến IB 404 H K29QTH

18 28214306655 Lê Văn Tỉnh IB 404 H K28QTH

19 27212136841 Nguyễn Quốc Toàn IB 404 H K27QTH

20 29206664842 Trương Thị Thúy Trâm IB 404 H K29NTT
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 304 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204354851 Phan Trần Linh Trang IB 404 H K28QNT

2 28206652921 Lương Thị Hoài Trang IB 404 H K28QTH

3 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí IB 404 H K25QTH

4 28204354792 Bùi Thị Trinh IB 404 H K28QNT

5 29204361505 Lê Huỳnh Như Trinh IB 404 H K29QNT

6 29214353434 Trần Hạo Trương IB 404 H K29QNT

7 28211302109 Trần Viết Nhật Tú IB 404 H K28QTH

8 28204301033 Phan Thị Yến Vi IB 404 H K28QTH

9 28214353467 Trương Duy Việt IB 404 H K28QTH

10 28214301426 Nguyễn Hoàng Vũ IB 404 H K28QTH

11 27202730807 Phạm Thị Huyền Vy IB 404 H K27QNT

12 28204301233 Cao Thị Mỹ Vy IB 404 H K28QTH

13 28204345765 Phạm Thị Tường Vy IB 404 H K28NHT

14 28204346544 Nguyễn Thị Như Ý IB 404 H K28QTH

15 28209320167 Trần Hoàng Yến IB 404 H K28QTH

16 29204334279 Hà Thị Hải Yến IB 404 H K29QNT

17 28209348560 Đoàn Thị Mỹ An IB 404 J K28QTH

18 27202102199 Nguyễn Trâm Anh IB 404 J K28QTH

19 28204603016 Nguyễn Phương Anh IB 404 J K29NHT

20 29206560998 Lê Thị Kim Cúc IB 404 J K29NTT

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 305 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214563633 Lê Văn Đại IB 404 J K29QLC

2 27212146658 Đặng Tiến Đạt IB 404 J K27QTH

3 28209033211 Trần Doanh Doanh IB 404 J K29QTH

4 26212120792 Phạm Khắc Đông IB 404 J K26QTH

5 28214331968 Phan Quang Được IB 404 J K28QTH

6 29214738497 Nguyễn Văn Duy IB 404 J K29QNT

7 29206537384 Nguyễn Thị Huỳnh Giao IB 404 J K29NTT

8 28204348973 Cao Thị Thu Hằng IB 404 J K28QTH

9 29204858331 Nguyễn Thị Diệu Hiền IB 404 J K29NTT

10 28204306169 Trần Thị Ngọc Hiếu IB 404 J K28QNT

11 28214352186 Lê Ngô Việt Hoàng IB 404 J K28QTH

12 28216502494 Nguyễn Nhật Hoàng IB 404 J K28NTT

13 28217303675 Nguyễn Đức Hoàng IB 404 J K28QNT

14 29216264953 Lê Việt Hoàng IB 404 J K29NAT

15 29206557608 Võ Thị Bích Hợp IB 404 J K29NTT

16 28209405737 Phạm Thị Kim Huệ IB 404 J K28QTH

17 27212120130 Trần Phúc Hùng IB 404 J K27QTH

18 28206539951 Lê Nguyễn Thuý Hường IB 404 J K28NTT

19 28205141310 Trần Xuân Huyên IB 404 J K28NTT

20 28204301671 Nguyễn Thị Thu Huyền IB 404 J K28QTH

21 28204350605 Tống Thị Thu Huyền IB 404 J K28QNT

22 28206502140 Hoàng Thị Bích Huyền IB 404 J K28NTT

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 305 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28207105324 Nguyễn Thị Khánh Huyền IB 404 J K28NTT

2 29206240152 Trần Hải Huyền IB 404 J K29NTT

3 29216241329 Huỳnh Minh Khoa IB 404 J K29NAT

4 29204527008 Nguyễn Thị Mỹ Lệ IB 404 J K29QNT

5 29204664697 Lê Khánh Linh IB 404 J K29QNT

6 29206264439 Nguyễn Hải Linh IB 404 J K29NAT

7 29206558388 Thái Thị Thùy Linh IB 404 J K29NTT

8 28206500823 Nguyễn Thị Khánh Ly IB 404 J K28NTT

9 28206904809 Đào Trà Ly IB 404 J K28NNT

10 29206522918 Bùi Thị Ngọc Mai IB 404 J K29NTT

11 28204344321 Phan Thị Trúc My IB 404 J K28QTH

12 27212126220 Đào Phương Nam IB 404 J K27QTH

13 28204345807 Hồ Thị Hiếu Ngân IB 404 J K28QNT

14 28205106168 Nguyễn Thị Kim Ngân IB 404 J K28QNT

15 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc IB 404 J K28QTH

16 28204322650 Phạm Thị Nguyên IB 404 J K28QTH

17 28216206019 Trần Vũ Nguyên IB 404 J K28NAT

18 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên IB 404 J K29QNT

19 29206265808 Phan Minh Nguyệt IB 404 J K29NAT

20 28204354652 Lê Thị Hoài Nhi IB 404 J K28QNT

21 28204724274 Lê Cẩm Nhung IB 404 J K28QTH

22 29204646209 Nguyễn Thị Cẩm Nhung IB 404 J K29NTT

23

24
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27

28
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 308 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29206550155 Đoàn Thị Huyền Ny IB 404 J K29NTT

2 28204354336 Võ Nguyên Thu Quý IB 404 J K28QNT

3 29204355578 Hồ Hạnh Mỹ Quyên IB 404 J K29QTH

4 29206564077 Nguyễn Thị Lệ Quyên IB 404 J K29NTT

5 28214324844 Nguyễn Trần Quyết IB 404 J K28QNT

6 26204732788 Lê Nguyễn Như Quỳnh IB 404 J K27QTH

7 28206205458 Phan Lê Quỳnh IB 404 J K28NAT

8 29204365823 Phạm Như Quỳnh IB 404 J K29QNT

9 28214147477 Đinh Chí Sóng IB 404 J K28QTH

10 24212106855 Nguyễn Thành Anh Tâm IB 404 J K25QTH

11 28214327789 Nguyễn Hà Phước NgọcThắng IB 404 J K28QTH

12 29204351561 Châu Thị Thanh IB 404 J K29QNT

13 29206764830 Huỳnh Thị Thanh Thanh IB 404 J K29NHT

14 28204346159 Trần Mai Thảo IB 404 J K28QNT

15 28204946987 Nguyễn Thị Thanh Thảo IB 404 J K28QTH

16 30206552014 Đinh Thị Như Thảo IB 404 J K30NTT

17 29206547295 Đỗ Ngọc Thiên Thiên IB 404 J K29NTT

18 29214639188 Bùi Xuân Thiên IB 404 J K29QTH

19 29206253226 Trịnh Đặng Anh Thơ IB 404 J K29NAT

20 28204601625 Lâm Anh Thư IB 404 J K28QTH

21 29206252774 Nguyễn Minh Thư IB 404 J K29NAT

22 29216565327 Nguyễn Văn Thuần IB 404 J K29NTT

23

24

25

26

27

28

29
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MÔN THI : IB 404 (F-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 309 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29206560511 Võ Thị Hoài Thương IB 404 J K29NTT

2 28204307030 Phan Diễn Thuý IB 404 J K28QTH

3 28204902870 Nguyễn Lương Ngọc Thùy IB 404 J K28QTH

4 29206254864 Thân Nhi Tịnh Thy IB 404 J K29NAT

5 29204557007 Huỳnh Kim Khánh Tiên IB 404 J K29QLC

6 27212100927 Nguyễn Tài Tiến IB 404 J K27QTH

7 28209439279 Phan Thanh Tony IB 404 J K28QNT

8 28204353394 Ông Phan Bảo Trân IB 404 J K28QNT

9 29206265569 Nguyễn Ngọc Trân IB 404 J K29NAT

10 28204748045 Trần Đặng Hoàng Trang IB 404 J K28QNT

11 29206242899 Nguyễn Huyền Trang IB 404 J K29NAT

12 29206264548 Trương Thị Vân Trinh IB 404 J K29NAT

13 28204353398 Phạm Thị Thanh Tuyền IB 404 J K28QNT

14 28204601215 Huỳnh Thị Ánh Tuyết IB 404 J K28QTH

15 28204347850 Trần Nguyễn Bảo Uyên IB 404 J K28QTH

16 29202757585 Lê Thị Thu Uyên IB 404 J K29NTT

17 29208157478 Lê Trần Y Vân IB 404 J K29NAT

18 28214305283 Đỗ Minh Văn IB 404 J K28QTH

19 29206563470 Nguyễn Thị Tường Vy IB 404 J K29NTT

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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